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ĐỀ CHÍNH THỨC: Đề 702
I. Phần trắc nghiệm : (5 điểm )
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả đúng nhất.
Câu 1: Cá chép sống ở môi trường nào?
A. Nước lợ		B. Nước ngọt	C. Nước mặn	D. Nước lợ và nước mặn
Câu 2: Thân cá chép có hình gì?
A. Hình vuông	B. Hình thoi		C. Hình chữ nhật	D. Hình tròn
Câu 3: Chất tiết từ buồng trứng và nội quan của loài các nào dưới đây được dùng để chế thuốc chữa bệnh thần kinh, sung khớp và uốn ván?
A. Cá thu		B. Cá nhám		C. Cá đuối		D. Cá nóc
Câu 4: Loài cá nào dưới đây là đại diện của lớp Cá?
A. Cá đuối bông đỏ			B. Các nhà táng lùn
C. Cá sấu					D. Cá cóc Tam Đảo
Câu 5: Trong đời sống con người, vai trò quan trọng nhất của cá là gì?
A. Là nguồn dược liệu quan trọng	
B. Là nguồn thực phẩm quan trọng
C. Là phân bón hữu cơ cho các loài cây nông nghiệp
D. Tiêu diệt các động vật gây hại
Câu 6: Tập tính tự vệ của cóc tía, nhái bầu khi gặp kẻ thù là:
A. dọa nạt		B. ẩn nấp		C. chạy chốn	D. giả chết
Câu 7: Ếch sinh sản theo cách nào?
A. Thụ tinh trong, đẻ con			B. Thụ tinh ngoài, đẻ trứng
C. Thụ tinh trong, đẻ trứng		D. Thụ tinh trong, có biến thái
Câu 8: Nhiệt độ cơ thể ếch đồng không ổn định, luôn thay đổi theo nhiệt độ môi trường thì được gọi là gì?
A. Động vật nhiệt thấp			B. Động vật nhiệt cao
C. Động vật đẳng nhiệt			D. Động vật biến nhiệt
Câu 9: Phát biểu nào sau đây về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?
A. Không có mí mắt thứ ba		B. Không có đuôi
C. Da khô, có vảy sừng bao bọc		D. Vành tai lớn
Câu 10: Trong các động vật sau, động vật nào phát triển không qua biến thái?
A. Ong mật					B. Ếch đồng
C. Thằn lằn bóng đuôi dài		D. Bướm cải
Câu 11: Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài?
A. Thụ tinh trong, đẻ con				B. Thụ tinh trong, đẻ trứng
C. Con đực không có cơ quan giao phối 	D. Cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 12: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thằn lằn bóng đuôi dài?
A. Vảy sừng bao bọc		                   B. Màng nhĩ nằm trong hốc tai bên đầu
C. Bàn chân có 4 ngón, không có vuốt sắc	D. Mắt có mi cử động, có nước mắt
Câu 13: Hiện tượng noãn thai sinh là gì?
1.  Bản chất đẻ trứng nhưng đẻ ra là con	B. Đẻ ra con
C.  Đẻ trứng						D. Vừa đẻ con, vừa đẻ trứng
Câu 14: Thân chim bồ câu có hình thoi có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp giảm trọng lượng khi bay	B. Giúp tạo sự cân bằng khi bay
C. Giảm sức cảm không khí khi bay	D. Giúp tăng khả năng trao đổi khí khi bay
Câu 15: Ở chim bồ câu, tuyến ngoại tiết nào có vai trò giúp chim có bộ lông mượt và không thấm nước?
A. Tuyến phao câu			B. Tuyến mồ hôi dưới da
C. Tuyến sữa			D. Tuyến nước bọt
Câu 16: Phát biểu nào sau đây về chim bồ câu là sai?
A. Là động vật hằng nhiệt	B. Bay kiểu vỗ cánh
C. Không có mi mắt		D. Nuôi con bằng sữa diều
Câu 17: Lông ống ở chim bồ câu có bao trò gì?
A. Giữ nhiệt				B. Làm cho cơ thể chim nhẹ
C. Làm cho đầu chim nhẹ	D. Làm cho cánh chim khi dang có diện tích rộng
Câu 18: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thiện nghĩa sau:
Mỗi lứa chim bồ câu đẻ (1)……, trứng được bao bọc bởi (2)…...
A. (1) 2 trứng; (2) vỏ đá vôi	B. (1) 5-10 trứng; (2) màng dai
C. (1) 2 trứng; (2) màng dai	D. (1) 5-10 trứng; (2) vỏ đá vôi
Câu 19: Ở thỏ, bộ phận nào có vai trò đưa dinh dưỡng vào phôi?
A. Tử cung		B. Buồng trứng		C. Âm đạo		D. Nhau thai
Câu 20: Trong các giác quan sau của thỏ, giác quan nào không nhạy bén bằng các giác quan còn lại?
1. [bookmark: _GoBack]BThị giác		B. Thính giác	C. Khứu giác		D. Xúc giác
II. Phần tự luận : (5 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Trình bày sự phân loại lưỡng cư? Tại sao cá cóc Tam Đảo được xếp vào lớp lưỡng cư?
Câu 2: ( 2 điểm) Trình bày đời sống của Thỏ?

